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NHU CẦU MUA, BÁN CỦA CÁC HỘ, CƠ SỞ SẢN XUẤT, KINH DOANH 
TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ HÀ NỘI  

	Stt
	Đơn vị,
người đại diện
	Địa chỉ
	Ngành nghề sản xuất, kinh doanh

	1
	Chuỗi gà đồi Ba Vì
Đại diện: 
Trần Đình Thành
	Xã Cẩm Lĩnh, huyện Ba Vì, Hà Nội
ĐT: 0964803781
	Cung cấp sản phẩm gà đồi với số lượng lớn đảm bảo chất lượng.

	2
	Hợp tác sản xuất và dịch vụ nông nghiệp Thanh Hà
Đại diện: 
Bùi Thị Thanh Hà 

	Xã Ninh Sở, huyện Thường Tín, Hà Nội
ĐT: 0984920986

	Cung cấp rau các loại với số lượng lớn, đảm bảo chất lượng.

	3
	Chuỗi thực phẩm sạch Organic Green
Đại diện: 
Nguyễn Văn Trữ
	Lô 1, Cụm Công nghiệp Quất Động, huyện Thường Tín, Hà Nội
ĐT: 0918895986

	Cung cấp thịt lợn và các sản phẩm chế biến từ thịt lợn với số lượng lớn, đảm bảo chất lượng.

	4
	HTX nông nghiệp Thanh Đa
Đại diện:
Hoàng Văn Tùng
	
Xã Thanh Đa, huyện Phúc Thọ,  Hà Nội 
ĐT:0976.970.770

	HTX chuyên cung ứng rau an toàn với số lượng lớn, đảm bảo chất lượng.   
















NHU CẦU MUA, BÁN CỦA CÁC HỘ, CƠ SỞ SẢN XUẤT KINH DOANH 
TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ HÀ NỘI


	Stt
	Đơn vị,
người đại diện
	Địa chỉ
	Ngành nghề sản xuất, kinh doanh

	1
	Công ty cổ phần Thương mại chế biến thực phẩm sạch Từ Tâm
Đại diện: 
Đinh Thị Hải Yến 

	29/358 Bùi Xương Trạch, phường Khương Đình, quận Thanh Xuân, Hà Nội
ĐT: 0911971976

	  Cung cấp các sản phẩm chế biến từ thịt gia súc, gia cầm, thủy, hải sản đã được cấp chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm.

	2
	Công ty TNHH Xuất nhập khẩu thương mại An Ninh
Đại diện: 
Nguyễn Hồng Thái
	Số 20, ngõ 145, đường Nguyễn Văn Cừ, phường Ngọc Lâm, quận Long Biên,  Hà Nội 
ĐT: 024.3761.7462

	Kinh doanh trái cây các loại đã được cấp chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm.

	3
	Công ty cổ phần Phát triển sản phẩm Việt
Đại diện:
Nguyễn Văn Thành 
	Phòng 402, tòa nhà Thiên Bảo, số 49A Lê Văn Hưu, phường Ngô Thì Nhậm, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội
ĐT: 024.3984.4292

	Chuyên bán buôn, bán lẻ các loại trái cây. Công ty đã được cấp chứng nhận cơ sở đủ điều kiện kinh doanh trái cây.

	4
	Công ty TNHH xuất nhập khẩu Kinoko Thanh Cao
Đại diện: 
Dương Thị Thu Huệ 
	Thôn Đốc Kính, xã Đốc Tín, huyện Mỹ Đức, Hà Nội
ĐT: 0904.684113
	Cung cấp các giống nấm mới áp dụng những công nghệ nuôi trồng Nấm của Nhật Bản vào điều kiện nuôi trồng nấm của Việt Nam;  







NHU CẦU MUA, BÁN CỦA CÁC HỘ, CƠ SỞ SẢN XUẤT KINH DOANH 
TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ HÀ NỘI 

	Stt
	Đơn vị,
người đại diện
	Địa chỉ
	Ngành nghề sản xuất, kinh doanh

	1
	Cửa hàng kinh doanh  vật tư nông nghiệp 
Đại diện: 
Khuất Thị Hạnh

	Xã Tích Giang, huyện Phúc Thọ, Hà Nội
ĐT: 02433.640.427

	Chuyên cung cấp vật tư nông nghiệp các loại. Thị trường tiêu thụ rộng khắp huyện Phúc Thọ và các vùng lân cận.

	2
	Cửa hàng kinh doanh  gạo 
Đại diện: 
Nguyễn Lương Sơn

	Xã Quảng Bị, huyện Chương Mỹ, Hà Nội
ĐT: 02433.841.663

	Chuyên cung cấp gạo các loại. Thị trường tiêu thụ rộng khắp huyện Chương Mỹ và các vùng lân cận.

	3
	Cửa hàng kinh doanh  gạo 
Đại diện: 
Trịnh Thị Ngà

	Xã Tả Thanh Oai, huyện Thanh Trì, Hà Nội 
ĐT: 0978.970.671

	Chuyên cung cấp gạo các loại. Thị trường tiêu thụ rộng khắp huyện Thanh Trì và các vùng lân cận.

	4
	Cửa hàng kinh doanh  vật tư nông nghiệp 
Đại diện: 
Nguyễn Thị Loan
	Xã Đại Thịnh, huyện Mê Linh, Hà Nội
ĐT: 0973.711.574

	Chuyên cung cấp vật tư nông nghiệp các loại. Thị trường tiêu thụ rộng khắp huyện Mê Linh và các vùng lân cận.
















NHU CẦU MUA, BÁN CỦA CÁC TRANG TRẠI
TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ HÀ NỘI


	Stt
	Đơn vị,
người đại diện
	Địa chỉ
	Ngành nghề sản xuất, kinh doanh

	1
	Hộ chăn nuôi
Đại diện: 
Nguyễn Văn Đạt

	
Xã Tuyết Nghĩa,  huyện Quốc Oai, Hà Nội
ĐT: 0974.881.005
	Chuyên cung cấp gà thịt với số lượng lớn. Thị trường tiêu thụ rộng khắp huyện Quốc Oai và các vùng lân cận.


	2
	Hộ chăn nuôi vịt
Đại diện: 
Nguyễn Thị Nhung

	Xã Trạch Mỹ Lộc,  huyện Phúc Thọ, Hà Nội
ĐT: 0985.537.697
	Chuyên cung cấp trứng vịt với số lượng lớn đảm bảo chất lượng. Thị trường tiêu thụ rộng khắp huyện Phúc Thọ và một số khu vực lân cận.

	3
	Hộ chăn nuôi vịt
Đại diện: 
Nguyễn Công Thức

	
Xã Vĩnh Quỳnh,  huyện Thanh Trì, Hà Nội
ĐT: 032.838.4680

	Chuyên cung cấp vịt thịt với số lượng lớn đảm bảo chất lượng. Thị trường tiêu thụ rộng khắp huyện Thanh Trì và các vùng lân cận.


	4
	Hộ chăn nuôi
Đại diện: 
Nguyễn Văn Quảng
	
Xã Đông Yên,  huyện Quốc Oai, Hà Nội
ĐT: 0975.303.109
	Chuyên cung cấp trứng gà với số lượng lớn. Thị trường tiêu thụ rộng khắp huyện Quốc Oai và các vùng lân cận.















NHU CẦU MUA, BÁN CỦA CÁC LÀNG NGHỀ 
TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ HÀ NỘI 

	Stt
	Đơn vị,
người đại diện
	Địa chỉ
	Ngành nghề sản xuất, kinh doanh

	1
	Cơ sở sản xuất và kinh doanh  gỗ
Đại diện: 
Ông Nguyễn Văn Thành 
	Khu công nghiệp xã Chàng Sơn, huyện Thạch Thất, Hà Nội
 ĐT: 0986.366825
	Cơ sở kinh doanh các loại gỗ với số lượng lớn đảm bảo chất lượng 

	2
	Cơ sở sản xuất và kinh doanh  gỗ
Đại diện: 
Ông Nguyễn Hải Viện
	Khu công nghiệp xã Chàng Sơn, huyện Thạch Thất, Hà Nội
 ĐT: 0977.456048
	Cơ sở kinh doanh các loại gỗ với số lượng lớn đảm bảo chất lượng 

	3
	Cơ sở gốm sứ Bát Tràng
Đại diện: 
Vũ Mạnh Cường 
	Ki ốt 11, chợ gốm Bát Tràng, huyện Gia Lâm, Hà Nội
ĐT: 0976.545376
	Cơ sở sản xuất và kinh doanh gốm sứ Bát Tràng với số lượng lớn, đa dạng về mẫu mã, sản phẩm bền, đẹp


	4
	Cơ sở gốm sứ Bát Tràng
Đại diện: 
Nguyễn Thị Hoa 
	Ki ốt 128, chợ gốm Bát Tràng, huyện Gia Lâm, Hà Nội
ĐT: 0982.700525
	Cơ sở sản xuất và kinh doanh gốm sứ Bát Tràng với số lượng lớn, đa dạng về mẫu mã, sản phẩm bền, đẹp




















NHU CẦU MUA, BÁN CỦA CÁC HỘ, CƠ SỞ SẢN XUẤT, KINH DOANH 
TẠI MỘT SỐ TỈNH PHÍA BẮC 

	Stt
	Đơn vị,
người đại diện
	Địa chỉ
	Ngành nghề sản xuất, kinh doanh

	1
	Trung tâm Thông tin xúc tiến du lịch tỉnh Yên Bái 
Đại diện:
Hoàng Mạnh Toàn 
	
Phường Hồng Hà Thành phố Yên Bái, tỉnh Yên Bái ĐT: 0982834177




	Chuyên cung cấp gạo các loại, tranh đá quý với số lượng lớn đảm bảo chất lượng.

	2
	Trang trại Chuối VIBA
Đại diện: 
Trần Trung Đức
	Xã Tân Thành, huyện Lương Sơn, tỉnh Hòa Bình
ĐT: 0989.615405
	Trang trại trồng chuối tiêu hồng, chuối tây Thái Lan với số lượng lớn đảm bảo chất lượng được sản xuất theo tiêu chuẩn VietGAP

	3
	Hợp tác xã Nông nghiệp và Thủy sản Cảnh Hưng
Đại diện: 
Nguyễn Duy Công
	Thôn Rền, Cảnh Hưng, huyện Tiên Du, tỉnh Bắc Ninh
ĐT: 0988.177509
	HTX trồng chuối tây, chuối tiêu hồng với số lượng lớn đảm bảo chất lượng được sản xuất theo tiêu chuẩn VietGAP

	4
	Hợp tác xã chăn nuôi dê Ninh Bình
Đại diện: 
Bùi Văn Thảo
	Bãi Chữ, xã Ninh Giang, huyện Hoa Lư, tỉnh Ninh Bình
ĐT: 036.4040222
	[bookmark: _GoBack]HTX với quy mô chăn nuôi khoảng gần 3.000 con dê, đã cung cấp ra thị trường nguồn thịt dê sạch đảm bảo chất lượng an toàn vệ sinh thực phẩm. 









